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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Hóa phân tích môi trường
Mã học phần: ENAC220310
2. Tên Tiếng Anh: Enviromental Analytical Chemistry
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ. 
Phân bố thời gian: 2(0:2:4)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: PGS.TS Nguyễn Văn Sức

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:  TS Nguyễn Thái Anh
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: 
Môn học trước: Hóa đại cương
6. Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về phân tích môi trường, giúp cho sinh viên có khả năng sử dụng các phương pháp phân tích để phân tích các chất ô nhiễm trong mẫu môi trường
Học phần này là nền tảng để sinh viên ngành công nghệ môi trường có những hiểu biết cần thiết về quá trình phân tích các đối tượng môi trường,  nhận thức tầm quan trọng của phân tích môi trường cho nghiên cứu và xử lý chất ô nhiễm.  Bên cạnh đó, học phần này còn đáp ứng cho khả năng học tập của sinh viên ở trình độ cao hơn.

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Lĩnh hội các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực phân tích môi trường
	ELO1 (1.1)

ELO2 (1.2)
	2
2



	G2
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành cơ bản để giải quyết các vấn đề phân tích môi trường  
	ELO4(2.1)

	2

	G3
	Tự nhận thức, nhận thức về kiến thức phân tích môi trường 
	ELO7(2.4)
	2

	G4
	Khả năng đọc tài liệu chuyên môn bằng tiếng anh
	ELO11(3.3)
	2



8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CTDT
	Trình độ năng lực

	G1
	CLO1
	Mô tả sự vận chuyển của các chất ô nhiễm và phương pháp tiếp cận để phân tích các chất ô nhiệm
	ELO1(1.1)
	2

	
	CLO2
	Trình bày được tính đại diện của mẫu phân tích, các lưu giữ mẫu phân tích
	ELO2 (1.2)
	2

	G2
	CLO3
	Trình bày được một số kỹ thuật phân tích quang phổ UV/vis, quang phổ phát xạ, sắc ký ion, sắc ký khí và một số phương pháp phân tích hiện đại khác 
	ELO4 (2.1.3)
	2

	
	CLO4
	Mô tả được phương pháp phân tích nước, đất, khí, chất rắn và các mẫu sinh học 
	ELO4 (2.1.3)
	2

	G3
	CLO5
	Xác định tầm quan trọng của kiến thức về phân tích môi trường trong lĩnh vực chuyên ngành
	ELO7(2.4.5)
	2

	G4
	CLO6
	Đọc các thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng anh
	ELO11(3.3)
	2




9. Đạo đức khoa học:

Các bài tập, bài kiểm tra và bài thi cuối học kỳ phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có gian lận thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
10. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
	
	
	
	

	
	​ A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2)

1.1. giới thiệu và tìm hiểu về môi trường

1.2. Lý do quan tâm đến phân tích môi trường.

1.3. Tội phạm về môi trường trong quá khư và hiện tại.

1.4. Sự ô nhiễm

1.5. Sự cần thiết của phân tích hóa học trong môi trường

	CLO1
	2
	Thuyết trình,
Trình chiếu Powerpoint,
Thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

 Ôn tập một số nội dung: Khái niệm về môi trường, nguồn gốc chất ô nhiễm trong môi trường, sự cần thiết hóa học phân tích trong nghiên cứu, quan trắc môi trường.
	
	
	
	

	2-3
	Chương 2: Sự vận chuyển chất ô nhiễm trong môi trường và phương pháp tiếp cận để phân tích các chất ô nhiễm
	
	
	
	

	2 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

2.1. Giới thiệu
2.2. Nguồn ô nhiễm, sự phân tán, tích tụ lại nồng độ và phân hủy chất ô nhiễm
2.3. Sự vận chuyển, tích tụ lại nồng độ của các hợp chất hữu cơ trung tính

2.3.1. Nồng độ sinh học

2.3.2. Tích lũy trong trầm tích

2.3.3. Tích tụ sinh học

2.3.4. Sự phân hủy
2.4. Sự vận chuyển và tái tạo nồng độ của các ion kim loại
2.4.1. Độ hòa tan
2.4.2. Lắng đọng trong trầm tích
2.4.3. hấp thụ bởi sinh vật
2.5. Mức an toàn
2.6. Thu mẫu phân tích và sự thay đổi của mẫu

2.6.1. Tính đại diện của mẫu
2.6.2. Lưu giữ mẫu

2.7. Những tiếp cận trung cho phân tích môi trường

2.8. Lựa chọn phòng thí nghiệm phân tích hoặc phân tích tại thực địa

2.9. Đảm bảo chất lượng, QA, QC

2.9.1. Tìm phương pháp thích hợp 

2.9.2. Phòng thí nghiệm chuẩn 

	CLO2
CLO3


	2
2

	SV báo cáo chuyên đề về một ứng dụng hoá học trong kỹ thuật / thực tế có liên quan đến nội dung chương.
	Kết quả thảo luận

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

-Đọc: Introduction to Environmental Analysis, chapter 2

	
	
	
	

	    4-5
	Chương 3: Phân tích nước – các thành phần đa lượng
	
	
	
	

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

3.1. Giới thiệu
3.2. Thu mẫu nước
3.3. Đo chất lượng nước
3.3.1. Chất rắn lơ lửng

3.3.2. Oxy hòa tan và nhu cầu oxy

3.3.3. Tổng các bon hữu cơ

3.3.4. pH, độ axit và độ kiềm

3.3.5. Độ cứng

3.3.6. Độ dẫn điện
3.4. Các kỹ thuật để phân tích các ion chung 

3.4.1. Quang phổ UV/Vis

3.4.2. Quang phổ phát xạ

3.4.3.Sắc ký ion

3.4.4. Giới thiệu bổ sung một số kỹ thuật khác
	CLO3

CLO4
CLO5

CLO6


	2

2

2

2

	SV báo cáo chuyên đề về một số phương pháp phân tích trong môi trường có liên quan đến nội dung chương

	Kết quả thảo luận



	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
   - Đọc: Tài liệu


	
	
	
	

	  6-8
	Chương 4: Phân tích nước – Vết chất ô nhiễm
	
	
	
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1. Giới thiệu
4.2. Vết chất ô nhiễm hữu cơ
4.2.1. Hướng dẫn lưu giữ mẫu và phân tích chúng
4.2.2. Sắc ký khí
4.2.3. Sắc ký lỏng

4.2.4. Xét nghiệm miễn dịch

4.2.5.Các phương pháp quang phổ
4.3. Các ion kim loại
4.3.1. Lưu giữ mẫu để phân tích ion kim loại
4.3.2. Xử lý sơ bộ
4.3.3. Quang phổ nguyên tử
4.3.4. Quang phổ nhìn thấy

4.3.5. Đo thế hòa tan anode (cực phổ)

4.3.6. Sắc ký lỏng

PPGD chính:

-GV thuyết giảng.

-SV báo cáo chuyên đề về có liên quan đến nội dung chương.
	CLO3

CLO4

CLO5

CLO6


	2

2

2

2

	Thuyết trình,
Trình chiếu Powerpoint,
Thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận



	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

 - Đọc: Tài liệu 
	
	
	
	

	
	Chương 5: Phân tích đất, chất rắn và chất thải
	
	
	
	

	8-9
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

5.1. Giới thiệu
5.2. Những vấn đề chung trong phân tích chất rắn

5.2.1. Thu mẫu
5.2.2. Xử lý sơ bộ

5.2.3. Chiết chất phân tích

5.2.4. làm sạch mẫu

5.2.5. Phân tích xác định

5.2.6 Đảm bảo chất lượng: QA, QC
5.3. Những xem xét đặc biệt đối với phân tích các mẫu sinh học
5.3.1. Thu mẫu và lưu giữ mẫu thực vật
5.3.2. Xử lý sơ bộ

5.3.3. Kỹ thuật chiết đối với các chất ô nhiễm hữu cơ

5.3.4. Tro hóa và các kỹ thuật hòa tan đối với vết các kim loại vết

5.3.5. Phân tích mẫu tế bào động vật
5.4. Những xem xét đặc biệt cho phân tích đất
5.4.1. Lấy mẫu và lưu giữ mẫu
5.4.2. Xử lý sơ bộ

5.4.3. Chiết các chất ô nhiễm hữu cơ

5.4.4. Chiết các ion kim loại có mặt trong đất

5.4.5. Các kỹ thuật hòa tan để xác định tổng nồng độ ion kim loại trong đất

5.4.6. Xác định pH của đất

5.5. Những xem xét đặc biệt trong phân tích đất bị ô nhiễm
5.5.1. Các bước trong nghiên cứu đất bị ô nhiễm
5.5.2. Thu mẫu, lưu giữ mẫu và xử lý sơ bộ 
5.6. Những xem xét đặc biệt để phân tích liên quan đến chất thải rắn và nơi chôn cất chất chất thải rắn

        5.6.1. Các loại chất thải rắn và nơi chôn cất
        5.6.2. Thu mẫu và lưu giữ mẫu

       5.6.3. Xử lý sơ bộ chất rắn và chất lỏng với nồng độ chất hàm lượng 

        chất rắn cao 

      5.6.4. Phân tích nước rỉ rác

      5.6.5. Giới thiệu sự phát thải khí trong bãi rác

  5.7. Những xem xét đặc biệt cho phân tích trầm tích, bùn cống thải
5.7.1. Lấy mẫu và lưu giữ mẫu
5.7.2. Xử lý sơ bộ

5.7.3. Kỹ  thuật chiết các chất ô nhiễm hữu cơ

5.7.4. Các kỹ thuật hòa tan mẫu để phân tích kim loại

5.7.5. Phân tích bùn thải

   5.8. Giới thiệu các kỹ thuật hòa tan và chiết mới
5.8.1. Soxhlte tự động
5.8.2. Chiết dung môi nhanh

5.8.3. Phân hủy bằng vi sóng và chiết với sự trợ giúp bằng vi sóng

5.8.4. Siêu âm

5.8.5. Chiết dịch chất tới hạn

5.8.6. So sánh các kỹ thuật chiết


	CLO3

CLO4

CLO5

CLO6


	2

2

2

2

	Thuyết trình,
Trình chiếu Powerpoint,
Thảo luận nhóm

	Kết quả thảo luận



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Đọc tài liệu 
	
	
	
	

	10-11
	Chương 6: Phân tích mẫu không khí
	
	
	
	

	8 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

6.1. Giới thiệu
6.1.1. Biểu diễn nồng độ chất ô nhiễm trong không khí
6.2. Xác định nồng độ trung bình theo thời gian

         6.2.1. Chuỗi hấp thụ

         6.2.2. Chất hấp thụ rắn

         6.2.3. các ống khuếch tán

6.3. Xác định nồng độ tức thời
6.3.1. Các thiết bị đọc trực tiếp
6.3.2. Đầu dò đo khí

6.3.3. Sắc ký khí và khối phổ kế

6.3.4. Mạng lưới quan trắc và quan trắc trực tiếp

6.3.4. Cảm biến từ xa và các kỹ thuật hiện đại khác

	CLO3

CLO4

CLO5

CLO6


	2

2

2

2

	Thuyết trình,
Trình chiếu Powerpoint,
Thảo luận nhóm

	Kết quả thảo luận



	9 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
  - Đọc: Tài liệu


	
	
	
	

	12-13
	Chương 7: Phân tích không khí – các hạt
	
	
	
	

	10 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

7.1. Giới thiệu
7.2. Các phương pháp lấy mẫu
7.2.1. Thiết bị thu thể tích mẫu lớn 

7.2.2. Thiết bị thu mẫu cá nhân
7.2.3. Thiết bị va chạm từng bậc

7.2.4. Xem xét thêm về chất ô nhiễm hữu cơ trong không khí

7.2.5. Thu mẫu PM10

7.2.6. Thu mẫu lắng đọng axit

7.3. Phân tích mẫu liên quan đến sự hòa tan mẫu
7.3.1. Kim loại 

7.3.2. Các hợp chất hữu cơ
7.4. Phân tích trực tiếp chất rắn

7.3.1. Huỳng quang tia X 

7.3.2. Phát xạ tia X

7.3.3. Kích hoạt nơtron

7.3.4. Quang phổ hồng ngoại

7.3.5. Các phương pháp phân tích amiăng

	CLO3

CLO4

CLO5

CLO6


	2

2

2

2

	Thuyết trình,
Trình chiếu Powerpoint,
Thảo luận nhóm

	Kết quả thảo luận



	11 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

  - Đọc tài liệu có liên quan

	
	
	
	

	14-15
	Chương 8: Phân tích siêu vết
	
	
	
	

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

8.1. Giới thiệu
8.1.1. Thảo luận về những nhóm các hợp chất cần quan tâm
8.2. Các phương pháp phân tích
8.2.1. Những xem xét chung 

8.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy xác định
8.2.2. Xác định bằng khối phổ kế
8.2.3. Xác định định lượng
8.2.4. Kiểm soát chất lượng
8.3. Sơ đồ phân tích 
8.3.1. Xử lý sơ bộ
8.3.2. Xắc ký khí

	CLO3

CLO4

CLO5

CLO6


	2

2

2

2

	
	

	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

- Đọc tài liệu

	
	
	
	


11. Đánh giá kết quả học tập
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra đánh giá
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Thang điểm đáp án
	Tỉ lệ (%)

	Kiểm tra giữa quá trình
	
	
	
	50

	KT#1
	Nội dung bao quát từ chương 1 -2 tất cả các chương
Thời gian làm bài: 60 phút
	Tuần 4
	CLO1
CLO2
	2
2
	Bài kiểm tra tự luận
	10
	10

	KT#2 
	Nội dung bao quát từ chương 3 đến chương 4.


	Tuần 6-8
	CLO3
CLO4
	2
2
	Bài kiểm tra tự luận
	10
	10

	BC
	Báo cáo chuyên đề về các phương pháp phân tích các chỉ tiêu trong mẫu nước
	Tuần 9
	CLO3
CLO4
CLO5
CLO6
	2

2

2

2
	Bài báo cáo
	10
	20

	
	Chuyên cần, tích cực hoạt động trong giờ học
	Toàn khóa học
	CLO5
	2
	
	
	10

	Thi cuối kỳ
	
	
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học 4 chương
- Thời gian làm bài 75 phút.
	
	CLO1
CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6
	2
2

2

2

2

2
	Bài kiểm tra
	
	50


	CĐR 

môn học
	Hình thức kiểm tra
	

	
	BT #1
	BT #2
	BC
	Chuyên cần
	Thi cuối kỳ

	CLO1
	x
	
	
	
	x

	CLO2
	x
	
	
	
	x

	CLO3
	
	x
	x
	
	x

	CLO4
	
	x
	x
	
	x

	CLO5
	
	
	x
	x
	x

	CLO6
	
	
	x
	
	x


12. Tài liệu học tập
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PHỤ LỤC

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: Các phương pháp phân tích mẫu môi tường
(Đáp ứng chuẩn đầu ra G2.11)

Cách thức tổ chức:

· GV có thể chọn chủ đề gợi ý dưới đây hoặc chủ động tìm kiếm từ các nguồn tài liệu khác.

· Chia nhóm sinh viên thực hiện các chủ đề từ đầu học kỳ .

· Cách thức đánh giá: nộp báo cáo hoặc tổ chức thuyết trình.  
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